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LỜI NÓI ĐÀU

Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng không chi trẽn bình diện thế giới, mà còn cà ở 
Việt Nam. Nói đến du lịch, nhiều người cho rằng đáy là "ngành cóng nghiệp không khói", 
là "con gà đé trứng vàng". Với tu cách như một ngành thuộc tĩnh vực dịch vụ, du lịch trên 
thực tê đem lại hiệu quá cao về các mặt kinh tế, xã hội và cả môi trường nếu như biết khai 
thác hợp lý mọi tiềm nâng dể phát triền bền vững. Còn ngược lại, thì đằng sau sự phát triên 
cùa du lịch nhà ra rất nhiều khói, thậm chí toàn là khói độc và COIÌ gà kia, đến quả trứng 
thường bé xíu, cũng không thể đẻ ra được.

Ờ nước ta, đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch là một trong những vấn đề được quan tâm 
hàng đầu. Từ thập niên 90 của thế kỳ XX trờ đi, nhiều khoa Du lịch thuộc các trường đại học, kế 
cả cõng lập lãn tư thục, đã được thành lập và phát triển với mục tiêu góp phần đào tạo nguồn 
nhãn lực có chát lượng ờ bậc đại học. Địa lý du lịch trớ thành một trong những môn ca sở 
thường được các trường đại học đưa vào chương trình giáng dạy cho sinh viên.

Đê đáp ứng nhu cẩu to lớn vê đào tạo, năm 1996 chúng tôi biên soạn cuốn “Địa lý du 
lịch ” và ngay lập tức, nó đã được nhiều cơ sớ đào tạo du lịch sứ dụng như là một giáo 
trình. Từ đó đến nay, nhiều năm trôi qua và thực tiễn cũng có biết bao thay đoi. Chính bói 
cành đó đã thúc giục chúng tôi đầu tu thời gian và công sức đê hoàn thành cuồn sách 
Địa lý du lịch Việt Nam với hệ thong kiến thức cập nhật nhắt tinh đến thời điếm hiện tại 
dưới góc độ Địa lý học.

Nội dung cuốn sách bao gom 2 phẩn với 7 chương. Phản một: Tong quan cơ sờ lý luận 
về Địa lý du lịch (3 chương) và phần hai - phart chú yếu - trình bày Địa lý du lịch Việt Nam 
(4 chương). Bằng hệ thống kiến thức cơ bán, cập nhật, các phần cũng như  các chương, mục 

kế tiếp nhau và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm giúp bạn đọc có điều kiện hiểu rõ 
hơn về những nội dung liên quan đến Địa lý du lịch cùa nước ta. Bẽn cạnh lượng kiến thức 
cần thiết, phần kênh chữ đóng khung và một số ảnh có thế coi là những minh hoạ cụ thế về 
một đối tượng du lịch nào đó được trích dẫn từ các nguồn tài liệu khác nhau. Nhân dịp này, 
xin chán thành cám ơn quý vị tác già về các tài liệu trích dan cũng nhu một sổ ành chụp và 
cho phép chúng tôi được sứ dụng để minh hoạ.

Hy vọng rằng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho đông đào sinh viên thuộc các chuyên 
ngành liên quan đến du lịch cũng như cho cả những ai quan tâm tới tĩnh vực này ở nước ta.

CÁC TÁC GIÀ





Phần một: c ơ  SỞ LÝ LUẬN VÈ ĐỊA LÝ DU LỊCH

Chương I. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM vụ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
I. DU LỊCH VÀ VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA DU LỊCH

1.1. Các khái niệm

Từ xa xưa trong lịch sử nhân loại, du lịch đã được ghi nhận như một sở 
thích, một nhu cầu, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con người. Ngày 
nay, du lịch được xác định là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang 
nội dung văn hoá sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao. 
Phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng của 
nhân dân và khách du lịch quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, tạo việc làm 
và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1.1.1. Khái niệm về du lịch

Thuật ngữ du lịch ngày nay được sử dụng phổ biến trên thế giới. Tuy 
nhiên, có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của thuật ngữ này.

Theo một số học giả, du lịch bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp “Tonos” nghĩa là 
đi một vòng. Thuật ngữ này được Latinh hoá thành “Tumur” và sau đó thành 
“Tour” (tiếng Pháp), nghĩa là đi vòng quanh, cuộc dạo choi, còn “Touriste” là 
người đi dạo chơi. Theo Robert Langquar (năm 1980), từ “Tourism” (du lịch) 
làn đầu tiên xuất hiện trong tiếng Anh khoảng năm 1800 và được quốc tế 
hoá nên nhiều nước đã sử dụng trực tiếp mà không dịch nghĩa. Một số học 
giả khác lại cho rằng du lịch không phải xuất phát từ tiếng Hi Lạp mà từ 
tiếng Pháp “le tour”, có nghĩa là một cuộc hành trình đến nơi nào đó và quay 
trở lại, sau đó từ gốc này ảnh hưởng ra phạm vi toàn thế giới... Như vậy, nhìn 
chung chưa có một sự thống nhất về nguồn gốc thuật ngữ du lịch, song điều 
cơ bản của thuật ngữ này đều bắt nguồn từ gốc là cuộc hành trình đi một 
vòng, từ một nơi này đến một nơi khác và có quay trở lại. Trong tiếng Việt, 
thuật ngữ du lịch được giải nghĩa theo âm Hán - Việt: du có nghĩa là đi chơi, 
lịch có nghĩa là sự từng trải.

Cũng tương tự như vậy, có nhiều quan niệm không giống nhau về khái 
niệm du lịch.

Năm 1811, định nghĩa về du lịch lần đầu tiên xuất hiện tại nước Anh: 
“Du lịch là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực hành cùa các cuộc 
hành trình với mục đích giải trí”. Khái niệm này tương đối đom giàn và coi 
giải trí là động cơ chính của hoạt động du lịch.



Năm 1930, Glusman người Thuỵ Sĩ định nghĩa: “Du lịch là sự chinh 
phục không gian của những người đến một địa điểm, mà ở đó họ không co 
chô cư trú thường xuyên”.

Hai học giả Hunziker và Krapf, những người đặt nền móng cho lý 
thụyết về cung - cầu du lịch, đưa ra định nghĩa: “Du lịch là tập hợp của các 
môi quan hệ và các hiện tượng phát sinh trong các cuộc hành trình và lưu tru 
của những người ngoài địa phương, nếu việc lưu trú đó không thành cư trú 
thuờng xuyên và không liên quan đến hoạt động kiếm lời”. So với các quan 
niệm trên, quan niệm cùa Hunziker và Krapf đã thể hiện tương đôi đây đủ 
và bao quát các hiện tượng du lịch. Tuy nhiên, quan niệm này chưa làm rõ 
được đặc trưng của các hiện tượng và của mối quan hệ du lịch (các môi 
quan hệ nào và hiện tượng nào thuộc loại kinh tế, chính trị, xã hội, văn 
hoá...). Ngoài ra, định nghĩa bỏ sót hoạt động của các công ty giữ nhiệm vụ 
trung gian, nhiệm vụ tổ chức du lịch và nhiệm vụ sản xuất hàng hoá, dịch vụ 
đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Theo I.I Pirojnik (năm 1985) "Du lịch là một dạng hoạt động của dân cư 
trong thời gian rỗi liên quan với sự di chuyển và lưu trú tạm thời bên ngoài 
nơi cư trú thường xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và 
tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức -  văn hoá hoặc thể thao kèm theo 
việc tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh te và văn hoá".

Tháng 6/1991, tại Otawa (Canada), Hội nghị quốc tế về Thống kê Du 
lịch cũng đưa ra định nghĩa: “Du lịch là hoạt động của con người đi tói một 
nơi ngoài môi trường thường xuyên (nơi ở thường xuyên cùa mình), trong 
một khoảng thời gian ít hơn khoảng thời gian đã được các tổ chức du lịch 
quy định trước, mục đích của chuyến đi không phải là để tiến hành các hoạt 
động kiếm tiền trong phạm vi vùng đến thăm”.

Hội nghị lần thứ 27 (năm 1993) của Tổ chức Du lịch Thế giới 
(UNWTO) đã đưa ra khái niệm du lịch thay thế cho khái niệm năm 1963: 
"Du lịch là hoạt động về chuyến đi đến một nơi khác với môi trường sống 
thường xuyên (usual environment) cùa con người và ở lại đó để tham quan 
nghi ngơi, vui chơi giải tri hay các mục đích khác ngoài các hoạt động để có 
thù lao ở nơi đến với thời gian liên tục ít hơn 1 năm".

Trong Luật Du lịch Việt Nam (ban hành năm 2005), tại điều 4 chương I 
định nghĩa: "Du lịch là các hoạt động có liên quan dên chuyến đi cùa con 
người ngoài nơi cư trú thường xuyên cùa mình nham đáp ứng nhu cầu tham 
quan, tìm hiểu, giài trí, nghi dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định

6



Như vậy, có thể thấy rõ sự khác nhau về quan niệm du lịch. Tuy nhiên 
theo thời gian, các quan niệm này dần hoàn thiện. Trong điều kiện của nước 
ta hiện nay, quan niệm phổ biến được công nhận rộng rãi là quan niệm được 
trình bày trong Luật Du lịch Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 
năm 2005.

1.1.2. Khách du lịch

Có nhiều quan niệm khác nhau về khách du lịch. Theo một số nhà 
nghiên cứu, định nghĩa đầu tiên về khách du lịch xuất hiện vào cuối thế kỷ 
XVIII tại Pháp: “Khách du lịch là những người thực hiện một cuộc hành 
trình lớn” (cuộc hành trình dọc theo bờ Địa Trung Hải, xuống phía tây nam 
nước Pháp và vùng Bourgone).

Vào đầu thế kỷ XX, nhà kinh tế học người Áo, Josef Stander định 
nghĩa: "Khách du lịch là những hành khách đi lại, ở lại theo ý thích ngoài 
nơi cư trú thường xuyên để thoả mãn các nhu cầu sinh hoạt cao cấp mà 
không theo đuổi các mục đích kinh tế".

Theo Khadginicolov (Bungari) "Khách du lịch là người hành trình tự 
nguyện, với những mục đích hoà bình. Trong cuộc hành trình của mình, họ 
đi qua những chặng đường khác nhau và thay đổi một hoặc nhiều lần nơi cư 
trú của mình".

Như vậy, có nhiều quan niệm về khách du lịch. Tuy nhiên, về cơ bản 
chúng còn phiến diện và chưa phàn ánh đầy đủ nội hàm của khái niệm. Một 
số mới chỉ dừng lại ở việc phân tích động cơ du lịch, hoặc bóc tách du lịch 
khỏi các chức năng kinh tế — xã hội...

Hội nghị quốc tế về du lịch tại Hà Lan (năm 1989) đã đưa ra quan niệm: 
"Khách du lịch quốc tế là những người trên đường đi thăm một hoặc một số 
nước khác với nước mà họ cư trú thường xuyên với mục đích cùa chuyến đi 
là tham quan, thăm viếng, nghỉ ngơi với thời gian 3 tháng, nếu trên 3 tháng 
phải được phép gia hạn. Khách du lịch không được làm bất cứ việc gì để được 
trà thù lao tại nước đến do ý muốn của khách hay do yêu cầu cùa nước sở tại 
sau khi kết thúc đọl tham quan hay lưu trú, phải rời khỏi nước đến tham quan 
để về nước thường trú của mình hoặc đi đến một nước khác".
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Năm 1993, theo đề nghị cùa Tổ chức Du lịch Thế giới, Hội đồng Thon, 
ke Liên hợp quôc (UNSC) đà công nhặn nhũng thuật ngữ sau đê thông nha 
việc soạn thảo thống kê du lịch:

— Khách du lịch quốc tế (International tourist) bao gồm:
+ Khách du lịch quốc tế đến (Inbound tourist): eồm những ngưo 

nước ngoài đến du lịch một quốc gia.
+ Khách du lịch quốc tế ra nước ngoài (Outbound tourist): gôn 

những người đang sống trong một quốc gia đi du lịch nước ngoài.
— Khách du lịch trong nước (Internal tourist): gồm những người là cônị 

dàn của một quốc gia và những người nước ngoài đang sống ơẽn lãnh the 
của quốc gia đó đi du lịch trong nước.

+ Khách du lịch nội địa (Domestic tourist): bao gồm khách du lịch 
trong nước và khách du lịch quốc tế đến.

+ Khách du lịch quổc eia (National tourist): bao gồm khách du lịch 
trona nước và khách du lịch quốc tế ra nước ngoài.

Hiện nay. trong các thốne kê cùa Việt Nam: Khách du lịch là những 
người đi ra khói môi trường song thường xuyên cùa minh để đến một nơi 
khác trons thời gian ít hơn 12 thána liên tục, với mục đích chính của chuyến 
đi là tham quan, nghi ngơi. Mii chơi giải tri hay các mục đích khác ngoài 
việc tiên hành các hoạt động đè đem lại thu nhập và kiếm sốna ở nơi đến. 
Khái niệm khách du lịch này được áp dụng cho cả khách du lịch quốc tế. 
khách du lịch ưons nước và áp dụng cho cà khách đi du lịch tro ne neàv và 
đi du lịch dài ngày có nghi qua đêm ' 1

Khách du lịch quốc tế: được hiêu là những người đi ra khòi mòi tnrờne 
sốna thườns xuyên cúa một nước đang thường trú đên một nước khác trong 
thời gian ít hơn 12 tháng với mục đích của chuyến đi khône phải để tiến 
hành các hoạt độna nhàm thu được thù lao ở nơi đèn.

Khách du lịch quốc tế không bao gôm các truờns hợp sau:

(a) Những người đán và sống như một người cư trú ớ nước đó kể cả 
nhữne naười đi theo sons dựa vào họ.

(b) Những neuời dân lao động cu mi ớ vùng biên aiới cúa một nước 
nhưne lại làm việc ỡ nước khác đi lại hàng ngày.

' ” TS Lý Minh Khải. Thực trạngvà huớng hoàn thiện hệ thong chì tiêu thong ké du lịch. 2001


